
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày        tháng     năm 2023 
 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 02/01/2023 đến ngày 13/01/2023 
 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu Ghi chú 

1.  Chính phủ 170/NQ-CP 31-12-22 

Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý 

kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật 

Đất đai (sửa đổi) 

 

2.  Chính phủ 171/NQ-CP 31-12-22 

Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung 

ương 5 khóa XIII về tăng cường củng 

cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và 

nâng cao chất lượng đội ngũ đảng 

viên trong tình hình mới 

 

3.  Chính phủ 01/NQ-CP 06-01-23 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội, Dự toán ngân sách nhà nước và 

cải thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 

gia năm 2023. 

 

4.  Chính phủ 03/NQ-CP 06-01-23 
Phiên họp chuyên đề về xây dựng 

pháp luật tháng 12 năm 2022. 
 

5.  Chính phủ 05/NQ-CP 09-01-23 

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 

địa phương và Phiên họp Chính phủ 

thường kỳ tháng 12 năm 2022. 

 

6.  Chính phủ 06/NQ-CP 10-01-23 

Về phát triển thị trường lao động linh 

hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và 

hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh 

tế - xã hội. 

 

7.  Chính phủ 
112/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

Chi Lê giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 
23/SY-

UBND 

ngày 
10/01/2023 

 

8.  Chính phủ 
113/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa một bên là  

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và bên kia là Liên minh Châu Á 

- Âu và các quốc gia thành viên giai 

đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 
02/SY-

UBND 

ngày 
09/01/2023 
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9.  Chính phủ 
114/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do giữa Chính phủ 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

Cuba giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 
03/SY-

UBND 

ngày 
09/01/2023 

 

10.  Chính phủ 
115/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác 

toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái 

Bình Dương giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 

06/SY-
UBND 

ngày 
09/01/2023 

 

11.  Chính phủ 
116/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định Thương 

mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu 

Âu giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 

17/SY-
UBND 

ngày 

10/01/2023 
 

12.  Chính phủ 
117/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt 

Nam để thực hiện Hiệp định Thương 

mại tự do giữa CHXHCN Việt Nam 

và Liên hiệp Vương quốc Anh và 

Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 
04/SY-

UBND 

ngày 
09/01/2023 

 

13.  Chính phủ 
118/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại hàng hóa ASEAN - 

Trung Quốc giai đoạn 2022 – 2027. 

 

14.  Chính phủ 
119/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại Hàng hóa  ASEAN - 

Hàn Quốc giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 

07/SY-

UBND 
ngày 

09/01/2023 

 

15.  Chính phủ 
120/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - 

Nhật Bản  giai đoạn 2022 – 2028. 

Sao y số 

12/SY-

UBND 

ngày 
09/01/2023 

 

16.  Chính phủ 
121/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

thành lập Khu vực Thương mại tự do 

ASEAN - Ôtxtrây-lia- Niu Di-lân  

giai đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 

05/SY-

UBND 
ngày 

10/01/2023 

 

17.  Chính phủ 
123/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại Tự do ASEAN - Hồng 

Kông, Trung Quốc giai đoạn 2022 – 

2027. 

Sao y số 

10/SY-

UBND 
ngày 

09/01/2023 

 

18.  Chính phủ 
124/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật  Bản  

Sao y số 

08/SY-
UBND 

ngày 

09/01/2023 
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giai đoạn 2022 – 2028. 

19.  Chính phủ 
125/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại tự do Việt Nam - Hàn 

Quốc giai đoạn 2022 - 2027 

Sao y số 

09/SY-
UBND 

ngày 

09/01/2023 
 

20.  Chính phủ 
126/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại Hàng hóa ASEAN giai 

đoạn 2022 – 2027. 

Sao y số 

26/SY-

UBND 
ngày 

10/01/2023 

 

21.  Chính phủ 
127/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 

của Việt Nam để thực hiện Hiệp định 

Thương mại giữa Chính phủ nước 

CHXHCN Việt Nam và Chính phủ 

nước CHDCND Lào từ ngày 30 

tháng 12 năm 2022 đến ngày 04 

tháng 10 năm 2023. 

Sao y số 
25/SY-

UBND 

ngày 
10/01/2023 

 

22.  Chính phủ 
128/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 

số 129/2021/NĐ-CP ngày 

30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của các Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; 

quyền tác giả, quyền liên quan; văn 

hóa và quảng cáo. 

 

23.  Chính phủ 
129/2022/N

Đ-CP 
30-12-22 

Phê duyệt Đề án “Tăng cường phòng, 

chống tội phạm về đa dạng sinh học 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050”. 

 

24.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

1651/QĐ-

TTg 
30-12-22 

Quyết định phê duyệt Chương trình 

tổng thể phòng, chống thiên tai quốc 

gia. 

 

25.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
01/QĐ-TTg 03-01-23 

 Phê duyệt Đề án Hỗ trợ hợp tác xã 

do phụ nữ tham gia quản lý và tạo 

việc làm cho lao động nữ đến năm 

2030. 

 

26.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
03/QĐ-TTg 04-01-23 

Quyết định Tặng Kỷ niệm chương 

"Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù, 

đày" cho 08 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định. 

 

27.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
05/QĐ-TTg 04-01-23 

Quyết định về việc phê duyệt Chiến 

lược phát triển Ngân hàng Chính sách 

xã hội đến năm 2030 

Sao y số 
31/SY-

UBND 

ngày 
10/01/2023 

 

28.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
07/QĐ-TTg 05-01-23 

Quyết định Phê duyệt Chiến lược 

phát triển thị trường bảo hiểm Việt 

Sao y số 

30/SY-

UBND 



4 

 

   
 

Nam đến năm 2030 ngày 

10/01/2023 
 

29.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
12/QĐ-TTg 10-01-23 

Quyết định Về việc đề nghị công 

nhận thành phố Kon Tum là đô thị 

loại II, trực thuộc tỉnh Kon Tum. 

 

 

30.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
17/QĐ-TTg 13-01-23 

Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thi hành án dân sự 

đối với các bản án, quyết định kinh 

doanh, thương mại giai đoạn 2023 – 

2028. 

 

31.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
01/CT-TTg 03-01-23 

Chỉ thị về Tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy trong tình 

hình mới. 

 

32.  
Thủ tướng 

Chính phủ 
02/CT-TTG 14-01-23 

Tăng cường công tác quản lý, kiểm 

soát giết mổ động vật bảo đảm an 

toàn dịch bệnh, an toàn thưc phẩm. 

 

33.  Bộ Công an 
67/2022/TT-

BCA 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 

16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công 

an quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-

CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ 

quy định về bảo vệ cơ quan, doanh 

nghiệp. 

 

34.  Bộ Quốc phòng 
105/2022/TT

-BQP 
29-12-22 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trên 

các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam, Nghị định số 23/2017/NĐ-

CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trên 

các vùng biển, đảo và thềm lục địa 

của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Nghị định số 37/2022. 

 

 

35.  Bộ Nội Vụ 
1299/QĐ-

BNV 
30-12-22 

Phân loại đơn vị hành chính thị xã 

An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. 

Sao y số 
18/SY-

UBND 

ngày 

10/01/2023 

 

36.  Bộ Nội Vụ 
1300/QĐ-

BNV 
30-12-22 

Phân loại đơn vị hành chính thị xã 

Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. 

Sao y số 
19/SY-

UBND 

ngày 
10/01/2023 

 

37.  Bộ Nội vụ 12/2022/TT- 30-12-22 Hướng dẫn về vị trí việc làm công  
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BNV chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ 

chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, 

phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành 

chính và vị trí việc làm chức danh 

nghề nghiệp chuyên môn dùng 

chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị 

sự nghiệp công lập. 

38.  Bộ Tài Chính 
79/2022/TT-

BTC 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy 

phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban 

hành. 

Sao y số 

20/SY-

UBND 
ngày 

10/01/2023 

 

39.  Bộ Tài Chính 
80/2022/TT-

BTC 
30-12-22 

Thông tư hướng dẫn về định mức sử 

dụng kinh phí từ nguồn ngân sách 

nhà nước và quy chế quản lý tài 

chính đối với hoạt động xúc tiến đầu 

tư. 

 

Sao y số 

21/SY-
UBND 

ngày 

10/01/2023 
 

40.  Bộ Tài Chính 
82/2022/TT-

BTC 
30-12-22 

Quy định nội dung và mức chi từ 

ngân sách nhà nước thực hiện chế độ 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Sao y số 

01/SY-
UBND 

ngày 

09/01/2023 
 

41.  Bộ Tài Chính 
01/2022/TT-

BTC 
04-01-23 

Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 

145/2014/TTLT-BTC-BTTTT ngày 

03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài 

chính, Bộ Thông tin và Truyền thông 

quy định việc quản lý, sử dụng kinh 

phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên 

truyền về số hóa truyền dẫn, phát 

sóng truyền hình mặt đất. 

 

42.  Bộ Tài Chính 
02/2023/TT-

BTC 
06-01-23 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 18/2016/TT-

BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

một số điều của Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 

năm 2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa. 

 

43.  Bộ Tài Chính 
03/2022/TT-

BTC 
10-01-23 

Thông tư quy định lập dự toán, quản 

lý sử dụng và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ. 

 

 

44.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

4725/QĐ-

BGDĐT 
30-12-22 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ 

chuyển đổi số của cơ sở giáo dục phổ 

thông và giáo dục thường xuyên. 

 

45.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

45/QĐ-

BGDĐT 
09-01-23 

Phê duyệt sách giáo khoa lớp 4 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. 
 

46.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

54/QĐ-

BGDĐT 
09-01-23 

Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị 

số 08 /CT-TTg ngày 01/6/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
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cường công tác xây dựng văn hóa 

học đường của ngành Giáo dục. 

 

47.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

23/2022/TT-

BGDĐT 
30-12-22 

Thông tư ban hành Điều lệ Trường 

cao đẳng sư phạm. 
 

48.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

01/2023/TT-

BGDĐT 
06-01-23 

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường 

xuyên. 

 

49.  
Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

02/2023/TT-

BGDĐT 
06-01-23 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế thi chọn lọc học sinh giỏi 

cấp quốc gia ban hành kèm theo 

Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT 

ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 

11 năm 2012 và Thông tư số 

37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 

11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo. 

 

 

50.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

3979/QĐ-

BTNMT 
30-12-22 

Phê duyệt và công bố kết quả thực 

hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo 

vệ môi trường năm 2021 của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

51.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

4023/QĐ-

BTNMT 
30-12-22 

Đính chính Phụ lục III.1 của Thông 

tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 

tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định 

chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi 

trường về ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 

 

52.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

28/QĐ-

BTNMT 
10-01-23 

Phân công công tác đối với Lãnh đạo 

Bộ tài nguyên và Môi trường. 
 

53.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

44/QĐ-

BTNMT 
12-01-23 

Bổ sung vụ việc cho Đoàn xác minh 

theo Quyết định số 3539/QĐ-

BTNMT ngày 16/12/2022 của Bộ. 

 

 

54.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

45/QĐ-

BTNMT 
12-01-23 

Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở 

hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện. 

 

 

55.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

125/QĐ-

BNN-TCTS 
04-01-23 

Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn thực 

hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg 

ngày 29/7/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án bảo vệ môi 

trường trong hoạt động thủy sản giai 

đoạn 2021 – 2030. 
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56.  
Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

19/2022/TT-

BTNMT 
19-12-22 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

công tác địa vật lý. 

 

 

57.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

174/QĐ-

BNN-BVTV 
09-01-23 

Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo 

vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

58.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

21/2022/TT-

BNNPTNT 
29-12-22 

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm 

pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban 

hành, liên tịch ban hành. 

 

 

59.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

24/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Thông tư quy định về cơ sở, vùng an 

toàn dịch bệnh động vật.  

60.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

28/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Ban hành QCVN nước thải chăn nuôi 

dùng trong trồng trọt. 

 

 

61.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

31/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT 

ngày 28 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn hướng dẫn một số điều của 

Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi. 

 

 

62.  
Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

32/2022/TT-

BNNPTNT 
30-12-22 

Ban hành Thông tư Sửa đổi, bổ sung 

một số Thông tư quy định thẩm định, 

chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực 

phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

 

63.  
Bộ Giao thông 

vận tải 

1703/QĐ-

BGTVT 
23-12-22 

Phê duyệt tài liệu hướng dẫn nhân 

viên y tế trường học về chăm sóc mắt 

và phòng, chống suy giảm thị lực cho 

trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm 

non 

 

64.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

10/QĐ-

BGTVT 
09-01-23 

Công bố Danh muc̣ văn bản quy 

phạm pháp luật về giao thông vận tải 

hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối 

năm 2022. 

 

 

65.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

36/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giao 

thông vận tải trong đơn vị sự nghiệp 
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công lập; cơ cấu viên chức theo chức 

danh nghề nghiệp trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh 

vực giao thông vận tải. 

66.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

37/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 31/2020/TT-BGTVT 

ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải quy 

định khung giá dịch vụ sử dụng phà 

thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do 

Trung ương quản lý. 

 

67.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

39/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ 

đường thủy nội địa. 

 

68.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

40/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành cảng vụ 

hàng hải. 

 

69.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

41/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án hàng hải. 

 

70.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

42/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành giao thông vận tải trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

giao thông vận tải. 

 

71.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

43/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp và xếp lương viên 

chức chuyên ngành quản lý dự án 

đường thủy. 

 

72.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

45/2022/TT-

BGTVT 
31-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành đăng kiểm. 

 

73.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

46/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành quản lý dự 

án đường bộ. 

 

74.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

47/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

viên chức chuyên ngành ngành kỹ 

thuật đường bộ và chuyên ngành kỹ 

thuật bến phà. 

 

75.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

50/2022/TT-

BGTVT 
30-12-22 

Quy định về việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm 

quyền, cơ quan ký kết và thực hiện 

hợp đồng dự án đầu tư theo phương 
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thức đối tác công tư do Bộ Giao 

thông vận tải quản lý. 

76.  
Bộ Giao Thông 

Vận Tải 

51/2022TT-

BGTVT 
30-12-22 

Hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định 

về danh mục, việc quản lý, sử dụng 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật ngihệp 

vụ. 

 

 

Ghi chú:Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

    KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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